
DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Hoàng Sơn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 
 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

1 Hà Thị Ngợi Khối Hoàng Sơn 

2 Hoàng Văn Quảng Khối Hoàng Sơn 

3 Phùng Văn Đòn Khối Hoàng Sơn 

4 Hoàng Văn Dàu Khối Hoàng Sơn 

5 Nông Văn Dương Khối Hoàng Sơn 

6 Phùng Văn Sỉnh Khối Hoàng Sơn 

7 Hoàng Thị Thùy Khối Hoàng Sơn 

8 Mông Thị Cò Khối Hoàng Sơn 

9 Nông Hồng Thêu Khối Hoàng Sơn 

10 Nguyễn Văn Côn Khối Hoàng Sơn 

11 Hứa Hồng Biên Khối Hoàng Sơn 

12 Lý Viết Thụ Khối Hoàng Sơn 

13 Nông Văn Dỉ Khối Hoàng Sơn 

14 Hoàng Viết Văn Khối Hoàng Sơn 

15 Nông Thị Pé Khối Hoàng Sơn 

16 Hà Thúy Toàn Khối Hoàng Sơn 

17 Nông Thị Thúy Khối Hoàng Sơn 

18 Vũ Đức Minh Khối Hoàng Sơn 

19 Phùng Văn Chóm Khối Hoàng Sơn 

20 Nông Văn Tin Khối Hoàng Sơn 

21 Ngụy Đình Dũng Khối Hoàng Sơn 



22 Phùng Văn Xuân Khối Hoàng Sơn 

23 Phùng Văn Quang Khối Hoàng Sơn 

24 Nguyễn Văn Sỹ Khối Hoàng Sơn 

25 Nguyễn Thị Bích Khối Hoàng Sơn 

26 Nguyễn Văn Hợp Khối Hoàng Sơn 

27 Nguyễn Văn Tú Khối Hoàng Sơn 

28 Vi Thị Đắc Khối Hoàng Sơn 

29 Hoàng Văn Ngáo Khối Hoàng Sơn 

30 Nông Thị Vinh Khối Hoàng Sơn 

31 Nông Văn Sèn Khối Hoàng Sơn 

32 Phùng Văn Vinh Khối Hoàng Sơn 

33 Phùng Văn Mình Khối Hoàng Sơn 

34 Hoàng Văn Thống Khối Hoàng Sơn 

35 Phùng Văn Khiềm Khối Hoàng Sơn 

36 Hoàng Văn Hưng Khối Hoàng Sơn 

37 Hoàng Văn Hải Khối Hoàng Sơn 

38 Hoàng Văn Khởi Khối Hoàng Sơn 

39 Hoàng Văn Binh Khối Hoàng Sơn 

40 Hoàng Văn Tới Khối Hoàng Sơn 

41 Hoàng Văn Thường Khối Hoàng Sơn 

42 Hoàng Văn Đạo Khối Hoàng Sơn 

43 Hoàng Văn Vương Khối Hoàng Sơn 

44 Phùng Thị Sài Khối Hoàng Sơn 

45 Nguyễn Văn Năm Khối Hoàng Sơn 



46 Nguyễn Văn Nông Khối Hoàng Sơn 

47 Hoàng Minh Khoa Khối Hoàng Sơn 

48 Nguyễn Văn Nam Khối Hoàng Sơn 

49 Đàm Thị Trọng Khối Hoàng Sơn 

50 Vi Văn Vệ Khối Hoàng Sơn 

51 Lộc Thị Páy Khối Hoàng Sơn 

52 Mã Văn Sơn Khối Hoàng Sơn 

53 Phùng Văn Niên Khối Hoàng Sơn 

54 Phùng Văn Phảng Khối Hoàng Sơn 

55 Hoàng Thị Phay Khối Hoàng Sơn 

56 Vi Quang Trung Khối Hoàng Sơn 

7 Vi Tuấn Anh Khối Hoàng Sơn 

58 Mã Văn Tợ Khối Hoàng Sơn 

59 Lương Thị Vinh Khối Hoàng Sơn 

60 Vi Văn Tuấn Khối Hoàng Sơn 

61 Vi Văn Động Khối Hoàng Sơn 

62 Vi Văn Quân Khối Hoàng Sơn 

63 Phùng Văn Lỵ Khối Hoàng Sơn 

64 Vi Viêt Văn Khối Hoàng Sơn 

65 Vi Văn Đội Khối Hoàng Sơn 

66 Vi Văn Bạch Khối Hoàng Sơn 

67 Lương Thị Chằng Khối Hoàng Sơn 

68 Mã Thị Luân Khối Hoàng Sơn 

69 Mã Văn Peo Khối Hoàng Sơn 



70 Mã văn Tiền Khối Hoàng Sơn 

71 Mã Văn Ngọ Khối Hoàng Sơn 

72 Hoàng Thị Nông Khối Hoàng Sơn 

73 Phùng Văn Luận Khối Hoàng Sơn 

74 Phùng Văn Thu Khối Hoàng Sơn 

75 Phùng Văn Mét Khối Hoàng Sơn 

76 Mã Văn Lợi Khối Hoàng Sơn 

77 Vi Thị Chem Khối Hoàng Sơn 

78 Mã Văn Trình Khối Hoàng Sơn 

79 Mã Văn Thông Khối Hoàng Sơn 

80 Mã Văn Phảy Khối Hoàng Sơn 

81 Mã Văn Thắng Khối Hoàng Sơn 

82 Mã Văn Trường Khối Hoàng Sơn 

83 Chu Thị Bền Khối Hoàng Sơn 

84 Vi Văn Bính Khối Hoàng Sơn 

85 Vi Văn Lùng Khối Hoàng Sơn 

86 Mã Văn Thương Khối Hoàng Sơn 

87 Vi Văn Còi Khối Hoàng Sơn 

88 Đàm Văn Dụng Khối Hoàng Sơn 

89 Đàm Văn Đức Khối Hoàng Sơn 

90 Đàm Văn Lân Khối Hoàng Sơn 

91 Đàm Văn Khương Khối Hoàng Sơn 

92 Lăng thị Thương Khối Hoàng Sơn 

93 Đàm Thị Chiển Khối Hoàng Sơn 



94 Phùng Văn Độ Khối Hoàng Sơn 

95 Vi Thị Hành Khối Hoàng Sơn 

96 Phùng Văn Chiên Khối Hoàng Sơn 

97 Phùng Thị Lành Khối Hoàng Sơn 

98 Phùng Văn Thạch Khối Hoàng Sơn 

99 Đàm Văn Tiến Khối Hoàng Sơn 

100 Vi Văn Líp Khối Hoàng Sơn 

101 Vi Văn Đô Khối Hoàng Sơn 

102 Vi Văn Miên Khối Hoàng Sơn 

103 Phùng Văn Hiển Khối Hoàng Sơn 

104 Phùng Văn Trưởng Khối Hoàng Sơn 

105 Phùng Văn Xanh Khối Hoàng Sơn 

106 Phùng Văn En Khối Hoàng Sơn 

107 Vi Văn Thi Khối Hoàng Sơn 

108 Phùng Văn Hồng Khối Hoàng Sơn 

109 Vi Văn Uơm Khối Hoàng Sơn 

110 Lương Thị Thinh Khối Hoàng Sơn 

111 Phùng Văn Tảm Khối Hoàng Sơn 

112 Phùng Văn Phong Khối Hoàng Sơn 

113 Mã Thị Tài Khối Hoàng Sơn 

114 Vi Văn Du Khối Hoàng Sơn 

115 Vi Văn Khải Khối Hoàng Sơn 

116 Vi Văn Thiếp Khối Hoàng Sơn 

117 Vi Văn Mạ Khối Hoàng Sơn 



118 Phùng Văn Den Khối Hoàng Sơn 

119 Vi Thị Sâm Khối Hoàng Sơn 

120 Lưu Văn Thích Khối Hoàng Sơn 

121 Lương Văn Dưỡng Khối Hoàng Sơn 

122 Phùng Văn Quy Khối Hoàng Sơn 

123 Lưu Văn Hiên Khối Hoàng Sơn 

124 Lưu Văn Quyên Khối Hoàng Sơn 

125 Phùng Văn Cửu Khối Hoàng Sơn 

126 Vi Thị Trò Khối Hoàng Sơn 

127 Lý Thị Ân Khối Hoàng Sơn 

128 Lưu Thị Shay Khối Hoàng Sơn 

129 Lương Văn Chanh Khối Hoàng Sơn 

130 Lương Văn Hành Khối Hoàng Sơn 

131 Lương Văn Phú Khối Hoàng Sơn 

132 Vi Văn Phương Khối Hoàng Sơn 

133 Phùng Văn Khánh Khối Hoàng Sơn 

134 Phùng Văn Vượng Khối Hoàng Sơn 

135 Phùng Thị Lơ Khối Hoàng Sơn 

136 Phùng Văn Nhượng Khối Hoàng Sơn 

137 Phùng Văn Kiểm Khối Hoàng Sơn 

138 Phùng Văn Tiu Khối Hoàng Sơn 

139 Vi Văn Vị Khối Hoàng Sơn 

140 Vi Văn Mạo Khối Hoàng Sơn 

141 Vi Văn Đon Khối Hoàng Sơn 



142 Vy Văn Chơ Khối Hoàng Sơn 

143 Vy Văn Thu Khối Hoàng Sơn 

144 Vy Văn Thanh Khối Hoàng Sơn 

145 Phùng Văn Long Khối Hoàng Sơn 

146 Phùng Văn Vụ Khối Hoàng Sơn 

147 Phùng Văn Được Khối Hoàng Sơn 

148 Phùng Văn Minh Khối Hoàng Sơn 

149 Dương Thị Liền Khối Hoàng Sơn 

150 Phùng Văn Sắn Khối Hoàng Sơn 

151 Phùng Văn Lạng Khối Hoàng Sơn 

152 Phùng Văn Khèo Khối Hoàng Sơn 

153 Phùng Văn Cười Khối Hoàng Sơn 

154 Phùng Văn Hải Khối Hoàng Sơn 

155 Mã Văn Lả Khối Hoàng Sơn 

156 Hoàng Thị Tin Khối Hoàng Sơn 

157 Phùng Thị Thời Khối Hoàng Sơn 

158 Lưu Thị Bích Khối Hoàng Sơn 

159 Mã Văn Yêu Khối Hoàng Sơn 

160 Phùng Văn Nhật Khối Hoàng Sơn 

161 Đinh Thị Ngọc Khối Hoàng Sơn 

162 Hoàng Văn Co Khối Hoàng Sơn 

163 Lương Văn Thương Khối Hoàng Sơn 

164 Mã Văn Vương Khối Hoàng Sơn 

165 Phùng Văn Độ Khối Hoàng Sơn 



  

Tổng số: 174 hộ 

166 Mã Văn Thị Khối Hoàng Sơn 

167 Mã Văn Thiết Khối Hoàng Sơn 

168 Phùng Văn Luyện Khối Hoàng Sơn 

169 Hoàng Văn Đức Khối Hoàng Sơn 

170 Lương văn Chỏi Khối Hoàng Sơn 

171 Nông Văn Nam Khối Hoàng Sơn 

172 Nông Văn Bắc Khối Hoàng Sơn 

173 Hoàng Văn Bằng Khối Hoàng Sơn 

174 Nông Thị Hường Khối Hoàng Sơn 
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